Học phần Mỹ học

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
                                   
1. Tên học phần: ĐẠI CƯƠNG MĨ HỌC
2. Số tín chỉ: 3
3. Thông tin về học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết:
3.2. Loại học phần: Tự chọn
4. Phân bổ thời gian
4.1. Lý thuyết: 36 tiết
4.2. Bài tập: 9 tiết 
5. Mục tiêu của học phần   
Giúp sinh viên:
- Nắm được hệ thống khái niệm, phạm trù, những đặc điểm, đặc trưng, cấu trúc cơ bản của mỹ học - một khoa học về cái đẹp và hiểu thêm về đời sồng thẩm mỹ - một khía cạnh quan trọng trong đời sống tinh thần của con người.
-  Rèn luyện khả năng phân tích, đánh giá, cảm thụ, thưởng thức các hiện tượng thẩm mỹ và có khả năng giáo dục thẩm mỹ, góp phần xây dựng đời sống thẩm mỹ, xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn.
   6. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần 
Chương trình được chia làm 4 phần:
- Khách thể thẩm mỹ
- Chủ thể thẩm mỹ
- Nghệ thuật
- Hoạt động thẩm mỹ và giáo dục thẩm mỹ       
7. Thông tin về giảng viên
1. Hà Thị Hải
Số điện thoại: 0985911678
2. Nguyễn Thị Lan Phương 
Số điện thoại: 0915319963
8. Nhiệm vụ của sinh viên
   - Dự lớp: Dự đủ 45 tiết trên lớp
   - Bài tập: Làm đầy đủ và có chất lượng các bài tập.  
   - Tự học: Thực hiên ít nhất 90 giờ tự học
   -  Làm các bài  thực hành và tham gia thảo luận về những vấn đề giảng viên cho trước.
  9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
                Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.
                - Điểm bộ phận (bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần: có trọng số 30% điểm học phần.
                - Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 70%
10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần
   Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:
   - Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.
   - Làm đầy đủ các bài  thực hành, bài tập quy định cho từng học phần.
11. Thang điểm: 10
12. Tài liệu 
        12.1.  Giáo trình chính
     1. Đỗ Văn Khang (1997), Mỹ học đại cương, NXB GD, Hà Nội.
     12.2. Tài liệu tham khảo
     2. Đỗ Huy (1996),  Mỹ học với tư cách là một khoa học, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
   3. Âu Dương Anh (2003), 10 nhà hội họa lớn thế giới, NXB Văn hóa TT, Hà Nội.
   4. Phương Lập Bình (2003), 10 nhà âm nhạc lớn thế giới, NXB Văn hóa TT, Hà Nội.
   5. Phạm Thị Chỉnh (2004), Lịch sử mĩ thuật thế giới, NXB ĐHSP, Hà Nội.
   6. Phạm Thị Chỉnh (2004), Lịch sử mĩ thuật Việt Nam, NXB ĐHSP, Hà Nội.
   7. Nguyễn Thị Hiên (2007), Điêu khắc, NXB ĐHSP, Hà Nội. 
   8. Lê Phụng Hoàng (2003), Các công trình kiến trúc nổi tiếng trong lịch sử thế giới cổ trung đại, NXB GD, Hà Nội.
 9.  I.V. Lukin (1984), Nguyên lý Mỹ học Mác -  Lênin, NXB Sách giáo khoa Mác - Lênin, Hà Nội.
 10. Phương Lựu (2003), Lí luận văn học, NXB GD, Hà Nội.
 11. Lê Lưu Oanh (2006), Văn học và các loại hình nghệ thuật, NXB ĐHSP, Hà Nội.
 12.Vũ Minh Tâm (1995), Mỹ học Mác - Lênin, NXB ĐHQG, Hà Nội.
13. Nội dung chi tiết
 
	Tên bài, số tiết
	Nội dung lên lớp
	Nội dung SV tự học

	Chương 1. Đối tượng của mĩ  học
 
 3 tiết
 
	1. Các quan điểm trước Mác
2. Quan điểm mĩ học của phương Tây hiện đại
3. Quan điểm mĩ học hiện đại: Mối quan hệ thẩm mĩ
   3.1. Khái niệm mối quan hệ thẩm mĩ
   3.2. Đặc tính của mối quan hệ thẩm mĩ
	- Đọc giáo trình [1, tr 7 - 22] và sách tham khảo [2, tr 5 - 76] về các quan điểm mĩ học trước Mác, quan điểm mĩ học của phương Tây hiện đại vàquan điểm mĩ học hiện đạivề đối tượng của mĩ  học.

	Chương 2.   Khách thể thẩm mĩ
 
 9 tiết 
(7 + 2)
 
 
	1. Khái niệm khách thể thẩm mĩ
2. Các phạm trù thẩm mĩ cơ bản
   2.1. Cái đẹp
   2.2. Cái cao cả
   2.3. Cái bi
   2.4. Cái hài
Thực hành:Phân tích, thảo luận một tác phẩm nghệ thuật để thấy được cái đẹp trong nghệ thuật.
	- Đọc, ghi chép tóm tắt giáo trình [1, tr 23 - 109] và đọc sách tham khảo [2, tr 77 - 124], [10, tr 147 - 167] về khái niệm khách thể thẩm mĩ và các phạm trù thẩm mĩ cơ bản: cái đẹp, cái cao cả, cái bi, cái hài.
- Phân tích một tác phẩm nghệ thuật để thấy được cái đẹp trong nghệ thuật: bài ca dao Trong đầm gì đep bằng sen hoặc một một tác phẩm hội họa, điêu khắc, âm nhạc, điện ảnh tự chọn.

	Chương 3.  Chủ thể thẩm mĩ
 
 7 tiết
(6 + 1)
 
 
	1. Khái niệm chủ thể thẩm mĩ
2. Cấu trúc của chủ thể thẩm mĩ
   2.1. Tình cảm thẩm mĩ
   2.2. Thị hiếu thẩm mĩ
   2.3. Lý tưởng thẩm mĩ
3. Phân loại chủ thể thẩm mĩ
   3.1. Chủ thể thưởng thức thẩm mĩ
   3.2. Chủ thể sáng tạo thẩm mĩ
   3.3. Chủ thể định hướng thẩm mĩ
   3.4. Chủ thể biểu hiện thẩm mĩ
   3.5. Chủ thể tổng hợp các giá trị  thẩm mĩ
Thực hành:Với tư cách là một chủ thể thẩm mĩ, nêu cảm nhận về một tác phẩm nghệ thuật tự chọn trong chương trình THPT.
	- Đọc, ghi chép tóm tắt giáo trình [1, tr 122 - 189] và đọc sách tham khảo [2, tr 136 - 214] về khái niệm chủ thể thẩm mĩ, cấu trúc của chủ thể thẩm mĩ và sự phân loại chủ thể thẩm mĩ. 
- Trình bày sự phân loại chủ thể thẩm mĩ.
- Với tư cách là một chủ thể thưởng thức thẩm mĩ (hoặc chủ thể sáng tạo hay định hướng thẩm mĩ) hãy nêu cảm nhận của anh/ chị về một tác phẩm nghệ thuật tự chọn trong chương trình THPT.

	Chương 4. Nghệ thuật
 
 7 tiết 
(5 + 2)
 
	1. Khái niệm nghệ thuật
2. Đối tượng của nghệ thuật
3. Nội dung và hình thức nghệ thuật
4. Hình tượng nghệ thuật
Thực hành: Phân tích nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm nghệ thuật hoặc một hình tượng nghệ thuật  tự chọn trong chương trình THPT. 
	- Đọc, ghi chép tóm tắt giáo trình [1, tr 195 - 211] và đọc sách tham khảo [2, tr 214 - 277] về khái niệm nghệ thuật, đối tượng của nghệ thuật, nội dung, hình thức nghệ thuật và hình tượng nghệ thuật. 
 - Nêu giá trị nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm nghệ thuật tự chọn trong chương trình THPT.
- Phân tích một hình tượng nhân vật mà anh/ chị yêu thích trong chương trình THPT.

	Chương 5. Các loại hình nghệ thuật
 
 9 tiết
 (7 + 2)
 
	1. Khái quát về các loại hình nghệ thuật 
2. Phân loại nghệ thuật theo quan điểm hiện đại
3. Những loại hình nghệ thuật tiêu biểu
   3.1. Kiến trúc
   3.2. Điêu khắc
   3.3. Hội hoạ
   3.4. Âm nhạc 
   3.5. Văn học 
   3.6. Sân khấu
   3.7. Điện ảnh
Thực hành:Phân tích một tác phẩm nghệ thuật trong chương trình THPT.
	- Đọc giáo trình [1, tr 223 -263] và sách tham khảo [11, tr 91 -97, 154-280], [7], [8] về các loại hình nghệ thuật, sự phân loại nghệ thuật theo quan điểm hiện đại và những loại hình nghệ thuật tiêu biểu: kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ, âm nhạc, văn học, sân khấu, điện ảnh.
- Hãy tự mình hoặc cùng một nhóm bạn thưởng thức một tác phẩm của một loại hình nghệ thuật mà anh/ chị yêu thích rồi thảo luận về loại hình nghệ thuật đó thông qua tác phẩm vừa thưởng thức. 
- Hãy phân tích truyện cười dân gian Tam đại con gà.

	Chương 6. Nghệ sĩ
 
  4 tiết (3  + 1)
 
	1. Khái niệm nghệ sĩ
2. Biểu hiện của tư chất nghệ sĩ
   2.1. Trí tưởng tượng sáng tạo
   2.2. Khả năng quan sát tinh tế
   2.3. Tâm hồn giàu cảm xúc
   2.4. Năng lực trí tuệ sắc sảo
3. Con đường trau dồi tư chất nghệ sĩ
   3.1. Vai trò của năng khiếu bẩm sinh
   3.2. Vai trò của sự rèn luyện Thực hành:Tậpsáng tác một tác phẩm nghệ thuật.
	- Đọc sách tham khảo [10, tr 201 - 209] về khái niệm nghệ sĩ, biểu hiện của tư chất nghệ sĩ và con đường trau dồi tư chất nghệ sĩ.
- Phân tích những biểu hiện của tư chất nghệ sĩ.
- Hãy sáng tác một tác phẩm nghệ thuật (thơ, nhạc, họa...).
 

	Chương 7. Các hoạt động thẩm mỹ cơ bản của con người (ngoài hoạt động sáng tạo nghệ thuật) 
 
 4 tiết
(3 + 1)
 
	1. Sự cần thiết phải nghiên cứu các hoạt động thẩm mỹ cơ bản củacon người (ngoài hoạt động sáng tạo nghệ thuật)
2. Các hoạt động thẩm mỹ cơ bản của con người (ngoài hoạt động sáng tạo nghệ thuật) 
   2.1. Mỹ học lao động
   2.2. Mỹ học hành vi
   2.3. Mỹ học sinh hoạt
Thực hành: Kể lại một hoạt động thẩm mĩ trong lĩnh vực sinh hoạt.
	- Tự tìm hiểu về các hoạt động thẩm mỹ cơ bản ngoài hoạt động sáng tạo nghệ thuật của con người: mỹ học trong lao động, trong hành vi và trong sinh hoạt.
- Hãy tổ chức hoặc tham gia hoạt động tham quan, picnic cùng  bạn bè và người thân.
- Hãy kể lại một hoạt động thẩm mĩ trong lĩnh vực sinh hoạt của anh/ chị. 

	Chương 8. Giáo dục thẩm mỹ
 
 2 tiết
 
	1. Khái niệm giáo dục thẩm mĩ
2. Mục tiêu của giáo dục thẩm mĩ
3. Các hình thức giáo dục thẩm mĩ cơ bản
   3.1. Giáo dục qua lao động
   3.2. Giáo dục bằng gương người tốt, việc tốt
   3.3. Giáo dục bằng nghệ thuật
   3.4. Giáo dục bằng hệ thống quan điểm mĩ học tiến bộ
	- Đọc, ghi chép tóm tắt giáo trình [1, tr 195 - 223] và đọc sách tham khảo [2, tr 304 - 324] về khái niệm giáo dục thẩm mĩ, mục tiêu của giáo dục thẩm mĩ và các hình thức giáo dục thẩm mĩ cơ bản.
- Vận dụng các hình thức giáo dục thẩm mĩ cơ bản vào trong cuộc sống, đặc biệt trong việc giáo dục thanh thiếu niên.
 


